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Bài 12: ach, êch, ich 

aacchh    êêcchh    iicchh  

 

 

 

chồng sách con ếch dây xích 

 
 

 

bạch tuộc mũ lệch tấm lịch 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

ch 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ach 
 

ách bách cách hách lách mách nách 

ạch bạch cạch gạch hạch lạch mạch 
 

êch 
 

ếch hếch lếch nghếch thếch xếch  

ệch bệch kệch lệch    
 

ich 
 

ích bích đích mích ních phích tích 

ịch bịch dịch địch hịch mịch lịch 

 

ch 
 ich 
 êch 
 ach 

i 
ê 
a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ach     êch     ich 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

bạch tuộc chồng sách con ếch 

dây xích mũ lệch tấm lịch 
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Ngang 

4. 
 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

2. 

 

3. 

 



                                                           

156  Tiếng Nước Tôi  

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ach, gạch dưới những từ có 

vần êch và đóng khung những từ có vần ich.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Vào mỗi năm học, tôi lại có sách Việt Ngữ 

mới. 

 

Con bạch tuộc có tám cái vòi rất dài. 

 

Lũ trẻ ở quê thường đi bắt ếch sau mỗi cơn 

mưa. 
 

Anh Lân rất thích đội mũ lệch sang một 

bên. 

 

Người Việt Nam dùng hai loại lịch:  dương 

lịch và âm lịch. 

 

Mỗi tối ông nội Duy dùng dây xích khóa 

cổng vườn. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Tôi có gì mới vào mỗi năm học? 

▪ Áo mới. ▪ Giày mới. ▪ Sách Việt Ngữ mới. 

Con bạch tuộc có mấy cái vòi? 

▪ Tám. ▪ Chín. ▪ Mười. 

Lũ trẻ ở quê thường làm gì sau mỗi cơn mưa? 

▪ Đi bắt ếch. ▪ Nhặt rác. ▪ Quét nhà. 

Anh Lân thường đội mũ như thế nào? 

▪ Che hết trán. ▪ Lệch sang một bên. ▪ Ngược. 

Người Việt Nam dùng loại lịch nào? 

▪ Âm lịch. ▪ Dương lịch. ▪ Cả hai loại. 

Ông nội Duy dùng gì để khóa cổng vườn? 

▪ Dây thung. ▪ Dây thừng. ▪ Dây xích. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Vao môi năm hoc, tôi lai co 

sach Viêt Ngư mơi. 

 

Lu tre ơ quê thương đi băt 

êch sau môi cơn mưa. 
 

Ngươi Viêt Nam dung hai 

loai lich:  dương lich va âm 

lich.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Anh Lân rật thích đồi mũ lệch sang mốt bên.  (3 

lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Mối tối ông nội Duy dủng dây xích khóa cỗng 

vườn.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

bạch tuộc, ếch, lịch 

Con ______________ có tám 

cái vòi rất dài. 
 

Lũ trẻ ở quê thường đi bắt 

___________ sau mỗi cơn mưa. 
 

Người Việt Nam dùng hai loại 

______________: dương lịch 

và âm lịch.  
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ếch 

lũ trẻ ở quê 
thường đi 

sau mỗi cơn mưa 

bắt 

sách 

lại có tôi 

Việt Ngữ mới 

vào mỗi năm học 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ê 

x e x í c h ơ r s n 

ơ s c x l p h á p g 

h á á y d a h p u i 

l c c ă ế t l ệ c h 

ị h h h c r u n s r 

c á é p h r a v t s 

h b ạ c h t u ộ c y 

q p x t v i ơ n ê i 

 

 
  

 
 

 

sách bạch 

tuộc 

ếch lệch lịch xích 

 


